
Phụ lục V 

NỘI DUNG, MỨC CHI KHEN THƯỞNG  

CÁC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA 

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 
 

Số TT 
Nội dung 

chi 

Mức chi  

đạt giải 

cấp quốc 

gia 

(1.000đ) 

Mức chi   

đạt giải 

 cấp tỉnh 

(1.000đ) 

Mức 

chi  đạt 

giải cấp 

huyện 

(1.000đ) 

Mức chi 

đạt giải cấp 

trường (cơ 

sở) (1.000đ) 

Đơn vị tính Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 

Số lượng 

giải thưởng 

không quá 

50% số 

lượng thí 

sinh dự thi 

1 Chi thưởng cho học sinh đạt giải    

  - Giải nhất 3.600 2.880 2.304 1.728 Học sinh   

  - Giải nhì 2.700 2.160 1.728 1.296 Học sinh   

  - Giải ba 1.800 1.440 1.152 864 Học sinh   

  

- Giải 

khuyến 

khích 

1.300 1.040 832 624 Học sinh  

 

2 
Chi thưởng cho giáo viên (tổ, nhóm giáo viên) trực tiếp bồi 

dưỡng học sinh đạt giải  

Mức khen 

tương đương 

số giải học 

sinh đạt được 

  - Giải nhất 3.600 2.880 2.304 1.728 Học sinh/giải   

  - Giải nhì 2.700 2.160 1.728 1.296 Học sinh/giải   

  - Giải ba 1.800 1.440 1.152 864 Học sinh/giải   

  

- Giải 

khuyến 

khích 

1.300 1.040 832 624 Học sinh/giải 

  

  


